DANH SÁCH ĐỘI THAM DỰ ĐHTDTT TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII
MÔN CẦU LÔNG
_______________________

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nhiệm vụ

	
	
	Nam
	Nữ
	

	1. QUÂN ĐỘI

	1
	Bùi Văn Hàng
	
	
	Trưởng đoàn

	2
	Phạm Văn Danh
	
	
	Huấn luyện viên trưởng

	3
	Trần Quang Nhân
	
	
	Huấn luyện viên

	4
	Trần Minh Hồng
	
	
	Huấn luyện viên

	5
	Nguyễn Hoàng Hải
	1986
	
	Vận động viên

	6
	Phạm Ngọc Thiết
	1989
	
	Vận động viên

	7
	Phạm Hải Nam
	1992
	
	Vận động viên

	8
	Nguyễn Khắc Tuấn
	1992
	
	Vận động viên

	9
	Nguyễn Công Nguyên
	1997
	
	Vận động viên

	10
	Đinh Xuân Bảo
	1993
	
	Vận động viên

	11
	Lê Đức Phát
	1998
	
	Vận động viên

	12
	Kim Thuận
	1994
	
	Vận động viên

	13
	Nguyễn Thị Ánh Duyên
	
	1988
	Vận động viên

	14
	Nguyễn Thị Bé Trâm
	
	1989
	Vận động viên

	15
	Phạm Thị Huỳnh Như
	
	1999
	Vận động viên

	16
	Lê Thị Mỹ Trà
	
	1991
	Vận động viên

	2. THÁI BÌNH

	1
	Đoàn Hồng Tiến
	
	
	Trưởng đoàn

	2
	Nguyễn Thị Bình Thơ
	
	
	Huấn luyện viên 

	3
	Đinh Thị Phương Hồng
	
	1995
	Vận động viên

	4
	Đỗ Thị Hoài
	
	1996
	Vận động viên

	5
	Vũ Thùy Giang
	
	1989
	Vận động viên

	6
	Vũ Đức Hạnh
	
	1999
	Vận động viên

	7
	Phạm Thị Khánh
	
	1999
	Vận động viên

	8
	Lê Đức Thọ
	1984
	
	Vận động viên

	9
	Phạm Đức Hà
	1994
	
	Vận động viên

	10
	Đỗ Trung Hiếu
	1992
	
	Vận động viên

	11
	Ngô Xuân Tú
	1996
	
	Vận động viên

	12
	Nguyễn Văn Việt
	1997
	
	Vận động viên

	13
	Đỗ Văn Nhân
	1999
	
	Vận động viên

	3. BỘ CÔNG AN

	1
	Trương Tuấn Vũ
	
	
	Trưởng đoàn

	2
	Hà Quang Trung
	
	
	Huấn luyện viên trưởng

	3
	Giáp Thành Huy
	
	
	Huấn luyện viên 

	4
	Nguyễn Công Hải
	
	
	Huấn luyện viên 

	5
	Nguyễn Công Hải
	1990
	
	Vận động viên

	6
	Vũ Hoàng Việt
	1993
	
	Vận động viên

	7
	Trần Quốc Việt
	1993
	
	Vận động viên

	8
	Nguyễn Hoàng Anh
	1993
	
	Vận động viên

	9
	Lê Duy Nam
	1997
	
	Vận động viên

	10
	Phạm Văn Thịnh
	1990
	
	Vận động viên

	11
	Hà Quang Trung
	1980
	
	Vận động viên

	12
	Trần Bích Ngọc
	
	1991
	Vận động viên

	13
	Nguyễn Ngọc Huyền
	
	2001
	Vận động viên

	4. HẢI PHÒNG

	1
	Bùi Thị Nhung
	
	
	Trưởng đoàn

	2
	Nguyễn Duy Bình
	
	
	Huấn luyện viên trưởng

	3
	Đỗ Lan Phương
	
	
	Huấn luyện viên

	4
	Nguyễn Ngọc Anh
	
	
	Vận động viên

	5
	Nguyễn Thị Giang
	
	
	Vận động viên

	6
	Trần Thị Yến Chi
	
	
	Vận động viên

	7
	Hoàng Thủy Vân
	
	
	Vận động viên

	8
	Phạm Ngọc Bích
	
	
	Vận động viên

	9
	An Thanh Huy
	
	
	Vận động viên

	10
	Phạm Trung Luân
	
	
	Vận động viên

	11
	Bùi Quang Sơn
	
	
	Vận động viên

	5. BẮC GIANG

	1
	Chu Việt Bắc
	
	
	Huấn luyện viên trưởng

	2
	Vũ Thị Thanh Huyền
	
	
	Huấn luyện viên

	3
	Vũ Thị Trang
	
	1992
	Vận động viên

	4
	Nguyễn Thị Sen
	
	1991
	Vận động viên

	5
	Hà Thị Hảo
	
	1991
	Vận động viên

	6
	Ngô Hải Vân
	
	1983
	Vận động viên

	7
	Trần Thị Thanh Xuân
	
	1992
	Vận động viên

	8
	Nguyễn Thị Thảo Mai
	
	1994
	Vận động viên

	9
	Hà Thị Thảo
	
	1985
	Vận động viên

	10
	Vũ Thị Yến
	
	1986
	Vận động viên

	6. THÁI NGUYÊN

	1
	Trần Cơ Trường
	
	
	Trưởng đoàn

	2
	Nguyễn Huy Giang
	
	
	Huấn luyện viên

	3
	Phạm Đức Long
	1993
	
	Vận động viên

	4
	Hoàng Anh Cường
	1991
	
	Vận động viên

	5
	Đặng Quang Huy
	1998
	
	Vận động viên

	6
	Nguyễn Đức Giang
	1999
	
	Vận động viên

	7
	Nguyễn Xuân Thịnh
	1995
	
	Vận động viên

	8
	Hoàng Minh Đức
	1995
	
	Vận động viên

	9
	Bùi Quang Khải
	1995
	
	Vận động viên

	10
	Nguyễn Quang Chung
	1995
	
	Vận động viên

	7. ĐIỆN BIÊN

	1
	Nguyễn Văn Hữu
	
	
	Trưởng đoàn

	2
	Phạm Trung Hiếu
	
	
	Phó trưởng đoàn

	3
	Nguyễn Mạnh Cường
	
	
	Huấn luyện viên

	4
	Phạm Minh Vượng
	1996
	
	Vận động viên

	5
	Nguyễn Thành Trung
	1991
	
	Vận động viên

	6
	Lô Việt Dương
	1990
	
	Vận động viên

	7
	Hoàng Gia Ngọc
	1991
	
	Vận động viên

	8
	Trần Thị Trúc Chi
	
	1998
	Vận động viên

	9
	Lò Thị Nga
	
	1998
	Vận động viên

	10
	Nguyễn Huy Hoàng
	1997
	
	Vận động viên

	11
	Phạm Duy Toàn
	1998
	
	Vận động viên

	12
	Ngô Ngọc Tú
	1978
	
	Vận động viên

	13
	Nguyễn Việt Hùng
	1908
	
	Vận động viên

	14
	Mào Thị Hà
	
	1984
	Vận động viên

	8. QUẢNG TRỊ

	1
	Nguyễn Huy Hùng
	
	
	Trưởng đoàn

	2
	Đoàn Văn Phú
	
	
	Huấn luyện viên

	3
	Hoàng Hồng Quân
	
	
	Huấn luyện viên

	4
	Trần Văn Trì
	1993
	
	Vận động viên

	5
	Võ Thị Hà Nhi
	
	1996
	Vận động viên

	6
	Trần Thị Hà Vi
	
	1997
	Vận động viên

	7
	Trần Thị Linh Giang
	
	1995
	Vận động viên

	8
	Trương Thị Thủy Tiên
	
	1994
	Vận động viên

	9. BẮC NINH

	1
	Phùng Tiến Nguyên
	
	
	Huấn luyện viên

	2
	Nguyễn Tuấn Anh
	1994
	
	Vận động viên

	3
	Nguyễn Đình Phan Anh
	1995
	
	Vận động viên

	4
	Nguyễn Văn Kiên
	1996
	
	Vận động viên

	5
	Nghiêm Đình Tuấn
	1997
	
	Vận động viên

	6
	Dương Trung Đức
	1999
	
	Vận động viên

	10. ĐỒNG NAI

	1
	Trịnh Hữu Minh
	
	
	Trưởng đoàn

	2
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	
	Huấn luyện viên

	3
	Đỗ Nguyên Thiện
	
	
	Huấn luyện viên

	4
	Hồ Nguyễn Vinh Quang
	1991
	
	Vận động viên

	5
	Trần Trọng Hưng
	1994
	
	Vận động viên

	6
	Phạm Phú Cường
	1989
	
	Vận động viên

	7
	Nguyễn Thu Thảo
	1999
	
	Vận động viên

	8
	Nguyễn Quang Duy
	1999
	
	Vận động viên

	9
	Võ Hoàng Đăng
	1998
	
	Vận động viên

	10
	Nguyễn Thị Kim Liên
	
	1993
	Vận động viên

	11
	Nguyễn Thị Hồng
	
	1995
	Vận động viên

	12
	Phan Ng. Ngọc Quyên
	
	1991
	Vận động viên

	13
	Bùi Hà Phượng
	
	1989
	Vận động viên

	14
	Nguyễn Thị Thủy Tiến
	
	1997
	Vận động viên

	15
	Nguyễn Thị Anh Đào
	
	1999
	Vận động viên

	16
	Vi Diệu Linh
	
	1999
	Vận động viên

	17
	Võ Thị Ngân Giang
	
	1996
	Vận động viên

	18
	Nguyễn Thị Anh Thư
	
	1997
	Vận động viên

	19
	Vũ Sĩ Anh
	1996
	
	Vận động viên

	11. TP. HỒ CHÍ MINH

	1
	Huỳnh Ngọc Liên
	
	
	Trưởng đoàn

	2
	Đặng Anh Đăng
	
	
	Phó trưởng đoàn

	3
	Nguyễn Thế Huy
	
	
	Huấn luyện viên trưởng

	4
	Nguyễn Anh Hoàng
	
	
	Huấn luyện viên

	5
	Châu Quảng Đại
	
	
	Huấn luyện viên

	6
	Phan Hưng Khương
	
	
	Huấn luyện viên

	7
	Hồ Văn Lợi
	
	
	Huấn luyện viên

	8
	Nguyễn Tiến Minh
	1983
	
	Vận động viên

	9
	Huỳnh Nguyễn Khang
	1988
	
	Vận động viên

	10
	Nguyễn Hoàng Nam
	1988
	
	Vận động viên

	11
	Dương Bảo Đức
	1989
	
	Vận động viên

	12
	Bảo Minh
	1992
	
	Vận động viên

	13
	Phạm Cao Cường
	1996
	
	Vận động viên

	14
	Võ Bảo Thiện
	1989
	
	Vận động viên

	15
	Trương Thanh Long
	1991
	
	Vận động viên

	16
	Nguyễn Đình Tuấn Kiệt
	1995
	
	Vận động viên

	17
	Lê Tấn Thạnh
	1995
	
	Vận động viên

	18
	Phạm Chí Thiện
	1996
	
	Vận động viên

	19
	Lỹ Vĩnh Huy
	1996
	
	Vận động viên

	20
	Trần Thanh Hải
	1982
	
	Vận động viên

	21
	Lê Thị Thanh Thủy
	
	1978
	Vận động viên

	22
	Thái Thị Hồng Gấm
	
	1985
	Vận động viên

	23
	Đặng Kim Ngân
	
	1991
	Vận động viên

	24
	Trần Quế Anh
	
	1999
	Vận động viên

	25
	Thái Vương Nhi
	
	1996
	Vận động viên

	26
	Tôn Nữ Khải Thư
	
	1995
	Vận động viên

	27
	Lê Ngọc Nguyên Nhung
	
	1984
	Vận động viên

	12. HÀ NỘI

	1
	Dương Thị Liên
	
	
	Huấn luyện viên trưởng

	2
	Wang Heng Jian
	
	
	Huấn luyện viên

	3
	He Cui Ling
	
	
	Huấn luyện viên

	4
	Trần Đức Dương
	
	
	Huấn luyện viên

	5
	Nguyễn Văn Hòa
	
	
	Bác sỹ

	6
	Bùi Quang Tuấn
	x
	
	Vận động viên

	7
	Bùi Bằng Đức
	x
	
	Vận động viên

	8
	Đào Mạnh Thắng
	x
	
	Vận động viên

	9
	Đỗ Tuấn Đức
	x
	
	Vận động viên

	10
	Phạm Hồng Nam
	x
	
	Vận động viên

	11
	Lương Khánh Tân
	x
	
	Vận động viên

	12
	Lê Hà Anh
	x
	
	Vận động viên

	13
	Nguyễn Tiến Thành
	x
	
	Vận động viên

	14
	Lê Văn Tú
	x
	
	Vận động viên

	15
	Nguyễn Văn Đức
	x
	
	Vận động viên

	16
	Lê Thu Huyền
	
	x
	Vận động viên

	17
	Phạm Như Thảo
	
	x
	Vận động viên

	18
	Nguyễn Thị Mai Anh
	
	x
	Vận động viên

	19
	Nguyễn Huyền Trang
	
	x
	Vận động viên

	20
	Lê Hà Trang
	
	x
	Vận động viên

	21
	Đặng Minh Hiền
	
	x
	Vận động viên

	22
	Trần Lệ Quyên
	
	x
	Vận động viên

	13. QUẢNG NINH

	1
	Đỗ Thanh Bình
	
	
	Huấn luyện viên

	2
	Đỗ Thị Phương Mai
	
	1996
	Vận động viên

	3
	Vũ Thị Thu Hằng
	
	1994
	Vận động viên

	4
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	
	1999
	Vận động viên

	5
	Nguyễn Huy Hoàng
	1997
	
	Vận động viên

	6
	Hoàng Việt Dũng
	1995
	
	Vận động viên

	7
	Lê Trung Đức
	1997
	
	

	14. LÀO CAI

	1
	Trần Đức Thiện
	
	
	Huấn luyện viên

	2
	Đặng Ngọc Anh
	1995
	
	Vận động viên

	3
	Lê Hải Vinh
	1995
	
	Vận động viên

	4
	Bùi Thanh Thanh Hiền
	1996
	
	Vận động viên

	15. CẦN THƠ

	1
	Nguyễn Thị Anh Trinh
	
	
	Huấn luyện viên

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Thúy
	
	1995
	Vận động viên

	3
	Trần Minh Trung
	1985
	
	Vận động viên

	4
	Nguyễn Võ Hữu Long
	1995
	
	Vận động viên

	16. LÂM ĐỒNG

	1
	Lê Trí Dũng
	
	
	Huấn luyện viên

	2
	Nguyễn Chuyên Hồng Trân
	
	1991
	Vận động viên

	3
	Đoàn Kim Cương
	
	1990
	Vận động viên

	4
	Phan Ngọc Thanh Thư
	
	1986
	Vận động viên

	5
	Nguyễn Thanh Tâm
	
	1993
	

	17. ĐÀ NẴNG

	1
	Lê Nguyễn Tường Lân
	
	
	Trưởng đoàn

	2
	Trần Văn Tuấn
	
	
	Huấn luyện viên

	3
	Võ Việt Phước
	
	
	Huấn luyện viên

	4
	Đồng Thanh Tung
	1994
	
	Vận động viên

	5
	Phan Thành Nhân
	1996
	
	Vận động viên

	6
	Hồ Trọng Đức
	1994
	
	Vận động viên

	7
	Nguyễn Thùy Linh
	
	1997
	Vận động viên

	8
	Trần Trương Bảo Vy
	
	1998
	Vận động viên

	9
	Nguyễn Thị Phương Hà
	
	1998
	Vận động viên

	10
	Trần Thục Trang
	
	1996
	Vận động viên

	11
	Trần Huỳnh Như Tuyết
	
	1999
	Vận động viên

	18. THỪA THIÊN HUÊ

	1
	Đặng Nhĩ Hà
	
	
	Huấn luyện viên

	2
	Dương Quốc Khánh
	1996
	
	Vận động viên

	3
	Nguyễn Quang Phong
	1986
	
	Vận động viên

	4
	Ngô Viết Ngọc Huy
	1991
	
	Vận động viên

	5
	Nguyễn Thọ Thanh Tùng
	1996
	
	Vận động viên

	6
	Nguyễn Thọ Tuấn Anh
	1996
	
	Vận động viên

	19. PHÚ THỌ

	1
	Nguyễn Tiến Dũng
	
	
	Huấn luyện viên

	2
	Nguyễn Hữu Thọ
	1997
	
	Vận động viên

	3
	Lê Thị Hồng Nhung
	
	1991
	Vận động viên

	4
	Đinh Thị Phương
	
	1998
	Vận động viên

	20. HƯNG YÊN

	1
	Đỗ Cao Định
	
	
	Huấn luyện viên

	2
	Nguyễn Thị Thắm
	
	1999
	Vận động viên

	3
	Lê Thị Huế
	
	1997
	Vận động viên

	4
	Trần Thị Nguyệt
	
	1999
	Vận động viên

	5
	Lâm Thị Thu Thảo
	
	1997
	Vận động viên

	6
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	
	1999
	Vận động viên

	21. THANH HÓA

	1
	
	
	
	Huấn luyện viên

	2
	Hồ Thị Kim Nhung
	
	1991
	Vận động viên

	3
	Nguyễn T. Phương Thảo
	
	1993
	Vận động viên

	4
	Trần Thị Hương
	
	1997
	Vận động viên

	5
	Trương Thu Hà
	
	1998
	Vận động viên


DANH SÁCH ĐỘI THAM DỰ ĐHTDTT TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII

MÔN CẦU LÔNG
_______________________

	TT
	Đơn vị
	Tổng số
	Vận động viên
	Đăng ký thi đấu
	Làm thẻ

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	

	1
	Đà Nẵng
	
	3
	5
	
	

	2
	Tp. HCM
	
	13
	7
	
	

	3
	Hà Nội
	
	10
	7
	
	

	4
	Hải Phòng
	
	3
	5
	
	

	5
	Phú Thọ
	
	1
	2
	
	

	6
	Cần Thơ
	
	2
	1
	
	

	7
	Quảng Ninh
	
	3
	3
	
	

	8
	Quảng Trị
	
	1
	4
	
	

	9
	Thái Nguyên
	
	8
	0
	
	

	10
	Bộ Công An
	
	7
	2
	
	

	11
	Quân Đội
	
	8
	4
	
	

	12
	Thái Bình
	
	6
	5
	
	

	13
	Lào Cai
	
	3
	0
	
	

	14
	Bắc Giang
	
	0
	8
	
	

	15
	Bắc Ninh
	
	5
	0
	
	

	16
	Điện Biên
	
	4
	2
	
	

	17
	Đồng Nai
	
	7
	9
	
	

	18
	Lâm Đồng
	
	0
	4
	
	

	19
	Hưng Yên
	
	0
	5
	
	

	20
	Thừa Thiên Huế
	
	5
	0
	
	

	21
	Thanh Hóa
	
	0
	4
	
	

	Tổng sộng
	
	
	
	
	


DANH SÁCH ĐỘI THAM DỰ ĐHTDTT TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII

MÔN CẦU LÔNG

(tính đến ngày 22/10/2014)
_______________________

	TT
	Đơn vị
	Tổng số
	Vận động viên
	Huấn luyện viên
	Ghi chú

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	

	1
	Đà Nẵng
	10
	3
	5
	2
	

	2
	Tp. HCM
	25
	13
	7
	5
	

	3
	Hà Nội
	21
	10
	7
	4
	

	4
	Hải Phòng
	10
	3
	5
	2
	

	5
	Phú Thọ
	4
	1
	2
	1
	

	6
	Cần Thơ
	4
	2
	1
	1
	

	7
	Quảng Ninh
	7
	3
	3
	1
	

	8
	Quảng Trị
	7
	1
	4
	2
	

	9
	Thái Nguyên
	9
	8
	0
	1
	

	10
	Bộ Công An
	12
	7
	2
	3
	

	11
	Quân Đội
	16
	8
	4
	4
	

	12
	Thái Bình
	12
	6
	5
	1
	

	13
	Lào Cai
	4
	3
	0
	1
	

	14
	Bắc Giang
	10
	0
	8
	2
	

	15
	Bắc Ninh
	6
	5
	0
	1
	

	16
	Điện Biên
	7
	4
	2
	1
	

	17
	Đồng Nai
	18
	7
	9
	2
	

	18
	Lâm Đồng
	5
	0
	4
	1
	

	19
	Hưng Yên
	6
	0
	5
	1
	

	20
	Thừa Thiên Huế
	6
	5
	0
	1
	

	21
	Thanh Hóa
	5
	0
	4
	1
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	


	
	Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

	
	Trưởng bộ môn

Lê Thanh Hà


